
20469 Đọc 3 2 Võ Chí Trung Thứ 5 7 - 10 A4.4 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20469 Đọc 3 2 Võ Chí Trung Thứ 5 7 - 11 A4.4 1

20002 TH.Giáo dục thể chất 2 0 Đặng Tiểu Bình * * * ***

20471 TH.Hán tự 3 1 Nguyễn Vũ Khánh Thứ 5 1 - 5 A6.3 7,8,9,10,11,12

20000 TH.Giáo dục Quốc phòng và An
ninh

0
Nguyễn Danh Tuấn, Đặng

Tiểu Bình
* * * ***

20468 Nói 3 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 7 1 - 4 A4.4 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20468 Nói 3 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 7 1 - 5 A4.4 1

20467 Nghe 3 2 Nguyễn Vũ Khánh Thứ 2 7 - 11 A4.2 1

20470 Viết 3 2 Nguyễn Vũ Khánh Thứ 3 7 - 10 A4.5 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20467 Nghe 3 2 Nguyễn Vũ Khánh Thứ 2 7 - 10 A4.2 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20486 Kế toán 2 Lê Hồng Lắm Thứ 3 1 - 5 A1.2 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20470 Viết 3 2 Nguyễn Vũ Khánh Thứ 3 7 - 11 A4.5 1
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20435 Nghe 3 2 Lê Đắc Toàn Thứ 5 7 - 10 A5.3 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20426 Marketing 2 Hồ Văn Khôi Thứ 5 1 - 5 A1.2 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20440 Nói 3 2 Trần Thị Thu Trúc Thứ 7 7 - 11 A3.6 1

20000 TH.Giáo dục Quốc phòng và An
ninh

0
Nguyễn Danh Tuấn, Đặng

Tiểu Bình
* * * ***

20440 Nói 3 2 Trần Thị Thu Trúc Thứ 7 7 - 10 A3.6 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20002 TH.Giáo dục thể chất 2 0 Đặng Tiểu Bình * * * ***

20435 Nghe 3 2 Lê Đắc Toàn Thứ 5 7 - 11 A5.3 1

20445 Đọc – Viết 3 5 Phùng Kim Nga Thứ 2 1 - 5 A4.5 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12

20445 Đọc – Viết 3 5 Phùng Kim Nga Thứ 3 1 - 5 A4.4 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12
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20445 Đọc – Viết 3 5 Ngô Thị Thúy Thứ 5 7 - 10 A4.3 4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15

20002 TH.Giáo dục thể chất 2 0 Đặng Tiểu Bình * * * ***

20435 Nghe 3 2 Lê Đắc Toàn Thứ 6 1 - 5 A3.7 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20000 TH.Giáo dục Quốc phòng và An
ninh

0
Nguyễn Danh Tuấn, Đặng

Tiểu Bình
* * * ***

20440 Nói 3 2 Trần Thị Thu Trúc Thứ 7 1 - 5 A3.6 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20426 Marketing 2 Hồ Văn Khôi Thứ 5 1 - 5 A1.2 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20445 Đọc – Viết 3 5 Ngô Thị Thúy Thứ 2 7 - 10 A3.6 1,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3

20445 Đọc – Viết 3 5 Ngô Thị Thúy Thứ 2 7 - 9 A3.6 14
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20408 Nghe 3 2 Trịnh Vinh Hiển Thứ 5 1 - 5 A4.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20411 Viết 3 2 Nguyễn Hữu Thuận Thứ 4 7 - 10 A4.3 2,4,5,6,7,8,9,10,11

20410 Đọc 3 3 Phan Phương Đức Thứ 5 7 - 11 A4.2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12

20000 TH.Giáo dục Quốc phòng và An
ninh

0
Nguyễn Danh Tuấn, Đặng

Tiểu Bình
* * * ***

20419 Hình thái học ( Morphology) 2 Nguyễn Hữu Thuận Thứ 6 1 - 5 A4.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20002 TH.Giáo dục thể chất 2 0 Đặng Tiểu Bình * * * ***

20411 Viết 3 2 Nguyễn Hữu Thuận Thứ 4 7 - 11 A4.3 1

20409 Nói 3 2 Phan Thùy Dương Thứ 3 7 - 11 C2.5 1

20409 Nói 3 2 Phan Thùy Dương Thứ 3 7 - 10 C2.5 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
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20408 Nghe 3 2 Trịnh Vinh Hiển Thứ 5 1 - 5 A4.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20411 Viết 3 2 Nguyễn Hữu Thuận Thứ 4 7 - 10 A4.3 2,4,5,6,7,8,9,10,11

20410 Đọc 3 3 Phan Phương Đức Thứ 5 7 - 11 A4.2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12

20000 TH.Giáo dục Quốc phòng và An
ninh

0
Nguyễn Danh Tuấn, Đặng

Tiểu Bình
* * * ***

20419 Hình thái học ( Morphology) 2 Nguyễn Hữu Thuận Thứ 6 1 - 5 A4.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20002 TH.Giáo dục thể chất 2 0 Đặng Tiểu Bình * * * ***

20411 Viết 3 2 Nguyễn Hữu Thuận Thứ 4 7 - 11 A4.3 1

20409 Nói 3 2 Phan Thùy Dương Thứ 3 7 - 11 C2.5 1

20409 Nói 3 2 Phan Thùy Dương Thứ 3 7 - 10 C2.5 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
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20468 Nói 3 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 6 1 - 5 A4.2 1

20471 TH.Hán tự 3 1 Nguyễn Vũ Khánh Thứ 5 1 - 5 A6.3 1,2,3,4,5,6

20002 TH.Giáo dục thể chất 2 0 Đặng Tiểu Bình * * * ***

20467 Nghe 3 2 Nguyễn Vũ Khánh Thứ 6 7 - 11 A4.3 1

20000 TH.Giáo dục Quốc phòng và An
ninh

0
Nguyễn Danh Tuấn, Đặng

Tiểu Bình
* * * ***

20467 Nghe 3 2 Nguyễn Vũ Khánh Thứ 6 7 - 10 A4.3 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20468 Nói 3 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 6 1 - 4 A4.2 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20486 Kế toán 2 Lê Hồng Lắm Thứ 3 1 - 5 A1.2 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20469 Đọc 3 2 Võ Chí Trung Thứ 4 7 - 10 A4.4 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20470 Viết 3 2 Nguyễn Vũ Khánh Thứ 4 1 - 5 A6.3 1

20470 Viết 3 2 Nguyễn Vũ Khánh Thứ 4 1 - 4 A6.3 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20469 Đọc 3 2 Võ Chí Trung Thứ 4 7 - 11 A4.4 1
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